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- T ư ký    ê   òa: Ông Bùi Ngọc Quỳnh - Thư k  T a án nh n d n t nh Nam  ịnh.  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   oà:  

Ông Trần Trọng Dần - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2021 tại tr  s  Toà án nh n d n t nh Nam  ịnh   t 

   ph c th m c ng khai v  án d n sự th  l  số 49/2020/TLPT-DS ngày 12 tháng 

10 năm 2020 về tranh chấp chia di sản thừa kế. 

Do  ản án d n sự số 01/2020/DS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2020 của T a án 

nh n d n huyện Giao Thủy, t nh Nam  ịnh  ị kháng cáo và  ị kháng nghị.                                          

Theo Quyết định đưa v  án ra   t    ph c th m số 163/2020/Q PT-DS 

ngày 11 tháng 12 năm 2020 gi a các đư ng sự:  

 - Nguyên đơn: Ông Phạm Văn K; S năm 1956; địa ch : Xóm 13, xã B, 

huyện G, t nh N. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông K: Bà Phạm Thị M; S năm 1956; 

địa ch : Xóm 13, xã B, huyện G, t nh N. Theo văn  ản ủy quyền ngày 11-12-

2020. 

 -  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Nguyễn 

Thị H, Trung t m trợ gi p pháp lý nhà nước t nh Nam  ịnh. 

 - Bị đơn: Ông Phạm Văn U; S năm 1973; địa ch : Xóm 15,  ã B, huyện G, 

t nh N.  



2 
 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Văn U: Bà Phùng Thị H1; S 

năm 1975; địa ch : Xóm 15,  ã B, huyện G, t nh N. Theo văn  ản ủy quyền ngày 

05-11-2020. 

        - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

        1. Bà Phùng Thị H1; S năm 1975; địa ch : Xóm 15,  ã B, huyện G, t nh N. 

        2. Bà Phạm Thị H2; S năm 1954; địa ch : Xóm 15,  ã B, huyện G, t nh N.  

        3. Bà Phạm Thị H3; S năm 1958; địa ch : Th n L,  xã X, huyện B, t nh L. 

        4. Ông Phạm Văn H4; S năm 1962; địa ch : Th n L, xã  , huyện  , t nh B. 

         5. Bà Phạm Thị N1; S năm 1963; địa ch : ấp 2,  ã T, huyện G, t nh B. 

         6. Bà Phạm Thị N2; S năm 1972; địa ch : Tổ 4 G, phường T, Quận L, H.  

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị H2 và bà Phạm Thị N2:  

Ông Phạm Văn K; S năm 1956; địa ch : Xóm 13, xã B, huyện G, t nh N. 

Theo văn  ản ủy quyền ngày 05-11-2020 và văn  ản ủy quyền ngày 14-10- 

2019. 

- Người làm chứng:  

1. Ông Phạm Văn  1; S năm 1949; tr  tại: Xóm 13, xã B, huyện G, t nh N. 

2. Ông Lại Văn R; S năm 1956 ; tr  tại: Xóm 16, xã B, huyện G, t nh N. 

3. Ông Phạm Viết H5; cán  ộ Ủy  an nh n d n xã B, huyện G, t nh N. 

 - Người kháng cáo: Nguyên đ n: Ông Phạm Văn K; người đại diện theo 

ủy quyền của  ị đ n và người có quyền lợi nghĩa v  liên quan: Bà Phùng Thị 

H1. 

Quyết định kháng nghị số 01/Q KNPT-VKS-DS ngày 26-6-2020 của Viện 

kiểm sát nh n d n huyện Giao Thủy, t nh Nam  ịnh. 

Tại phiên t a ph c th m: Ông K, bà M, ông U, bà H1, chị H có mặt. Nh ng 

người tham gia tố t ng khác vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đ n kh i kiện và quá trình tố t ng tại T a án nguyên đ n là ông 

Phạm Văn K trình bày:  

Bố ông là c  Phạm Văn B1 chết năm 2013, mẹ là c  Cao Thị B2 chết năm 

2011,  ố mẹ ông S được 7 người con gồm  à Phạm Thị H2;  à Phạm Thị H3; 

 ng Phạm Văn H4;  à Phạm Thị N1;  à Phạm Thị N2;  ng Phạm Văn U và ông.  

Bố mẹ ông chết để lại thổ đất có tổng diện tích là 1000m
2
 đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền s  d ng đất năm 1998 gồm đất   200m
2
, đất vườn 

130m
2
, ao 550m

2
 và đất hai l a 120m

2
 thuộc th a số 143, tờ  ản đồ số 5 do Ủy 

 an nh n d n (sau đ y viết tắt là UBND) xã Bình Hòa lập năm 1995, trên đất có 

ngôi nhà ngói 4 gian diện tích 50m
2
. Năm 2002 ông U  àn với  ố mẹ dỡ nhà để 
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ông U   y lại, nhưng  ố mẹ kh ng đồng  ,  ố mẹ ông và các anh chị em nhất trí 

cho ông U mượn đất để   y nhà   phía trước nhà  ố mẹ ông. Năm 2016 vợ 

chồng ông U đã tự động phá dỡ ng i nhà 04 gian M ngói của  ố mẹ ông, với l  

do ngôi nhà đã  uống cấp mà kh ng hỏi   kiến các anh chị em. Mấy anh chị em 

ông đã làm đ n đề nghị UBND  ã Bình Hòa giải quyết, lúc này ông mới  iết 

mảnh đất của  ố mẹ đã sang tên cho vợ chồng ông U và đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất số A0846642 ngày 08-10-2009. Bố mẹ chưa  ao giờ nói 

cho toàn  ộ mảnh đất trên cho vợ chồng ông U. Hợp đồng tặng cho quyền s  

d ng đất và tài sản gắn liền với đất số 77/H TC ngày 06-11-2008 gi a  ố ông 

với vợ chồng ông U có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì kh ng có ch  k  của mẹ 

 ng, ch  k  của  ố  ng là giả mạo. 

Nay ông đề nghị T a án hủy giấy chứng nhận quyền s  d ng đất do UBND 

huyện Giao Thủy đã cấp số A0 846642 ngày 08-10-2009 mang tên  ng Phạm 

Văn U và ph n chia mảnh đất của  ố mẹ ông theo luật thừa kế, vợ chồng ông U 

phải đền lại  ốn gian nhà ngói của  ố mẹ cho anh em ông. 

Tại  ản tự khai và quá trình tố t ng tại T a án người có quyền lợi nghĩa v  

liên quan đến v  án là  à Phùng Thị H1 và  ị đ n là ông Phạm Văn U ủy quyền 

cho bà H1 tham gia tố t ng. Bà H1 trình bày:  

Bố mẹ chồng bà S được 7 người con như  ng K trình  ày, các anh chị đều 

có nhà c a, c n vợ chồng bà là con  t   cùng  ố mẹ và được  ố mẹ cho toàn  ộ 

thổ đất. Chính  ng K đã trao đổi với  ố chồng bà và mời cán  ộ địa chính  ã 

Bình Hòa đến thực địa khảo sát đo đạc để làm thủ t c chuyển tên sổ  ìa đỏ từ  ố 

chồng sang cho vợ chồng bà. Sau khi, có sổ  ìa đỏ,  ng K nhờ vợ chồng bà dùng 

sổ đỏ thế chấp Ng n hàng vay tiền hộ  ng K, để  ng K cho con đi nước ngoài. 

Năm 2008 chồng  à ốm kh ng đi được,  ố chồng đã cùng bà đến UBND  ã 

Bình Hòa để làm thủ t c tặng cho toàn  ộ 1000m
2
 thổ đất cho vợ chồng bà. 

Ngày 08-10-2009 UBND huyện Giao Thủy đã cấp Giấy chứng nhận quyền s  

d ng đất số A0 846642 mang tên chủ hộ là  ng Phạm Văn U. Nay ông K kh i 

kiện như trên  à kh ng nhất trí. 

Tại  ản tự khai ngày 14-10-2019 người có quyền lợi nghĩa v  liên quan là 

 à Phạm Thị N2 trình bày:  

Bố mẹ bà có đất thổ cư là 1.000m
2
 đã được cấp giấy chứng nhận quyền s  

d ng đất, trên đất có ng i nhà lợp ngói khoảng 50m
2
, khi chết  ố mẹ kh ng di 

ch c cho ai. Năm 2008 vợ chồng ông U tự   chuyển tên sổ đỏ của  ố mẹ sang 

tên hộ  ng U. Tại  ản hợp đồng tặng cho gi a  ố bà và vợ chồng ông U, ch  k  

của  ố bà là giả mạo. Nay  à đề nghị T a án hủy giấy chứng nhận quyền s  

d ng đất mang tên  ng Phạm Văn U để chia thừa kế theo pháp luật và vợ chồng 

ông U phải   y lại căn nhà ngói 4 gian để làm n i thờ c ng  ố mẹ. Do  ận c ng 

việc nên bà kh ng tiếp t c tham gia giải quyết tại T a án được, bà ủy quyền cho 

ông K toàn quyền quyết định. 

Tại  iên  ản lấy lời khai ngày 18 tháng 9 năm 2019 của T a án nhân dân 

huyện   ng Hải, t nh Bạc Liêu người có quyền lợi nghĩa v  liên quan là ông 

Phạm Trung H4 trình bày: Trước khi chết  ố mẹ  ng có để lại 1.000m
2
 đất và 
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ngôi nhà M ngói  ốn gian khoảng 50m
2
, tuy nhiên đến năm 2015 căn nhà do xây 

dựng quá l u đã  ị sập, vợ chồng ông U đã thu dọn, hiện nay đất để trống không 

c n căn nhà 4 gian, ông U s  d ng đất trồng H1 mầu. Khi  ố mẹ c n sống, vào 

khoảng năm 1993  ố ông có nói cho ông căn nhà  ốn gian, còn cho vợ chồng 

ông U diện tích đất c n lại.  ến khoảng năm 2009  ng U được  ố mẹ làm thủ 

t c tặng cho đất, ông có biết và thống nhất việc cho đất nhưng không ký tên vào 

 iên  ản.  

Nay ông K kh i kiện ông khẳng định diện tích đất 1.000m
2
 là của  ố mẹ 

tặng cho ông và ông U, ông K kh ng có quyền lợi gì trong phần đất này.  ối với 

phần đất nền nhà 4 gian diện tích khoảng 50m
2
, hiện nay  ng U đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền s  d ng đất thì gi a anh em ông tự thỏa thuận với nhau, 

ông kh ng yêu cầu T a án giải quyết trong v  án này. Phần diện tích c n lại của 

ông U, ông kh ng có quyền lợi gì liên quan, ông yêu cầu T a án giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Tại  iên  ản lấy lời khai người có quyền lợi nghĩa v  liên quan là  à Phạm 

Thị H3 trình bày: Bố mẹ  à là c  Phạm Văn B1 chết năm 2013, c  B2 chết năm 

2011 các c  chết kh ng để lại di ch c,  ố mẹ S được 07 người con như  ng K 

trình bày. Khi  ố mẹ bà chết có để lại toàn  ộ thổ đất khoảng 1.000m
2
 và 3 gian 

nhà ngói.  

Khi c n sống,  ố mẹ đã cho vợ chồng ông U toàn  ộ khối tài sản trên và vợ 

chồng ông U đã làm thủ t c để được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất. 

Nay ông K kh i kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền s  d ng đất, để chia 

thừa kế và trả lại 4 gian nhà ngói bà kh ng nhất trí. Nếu phải chia di sản của  ố 

mẹ theo quy định của pháp luật thì kỷ phần của bà được hư ng bà sẽ cho toàn 

 ộ vợ chồng ông U và kh ng yêu cầu ông U thanh toán giá trị quyền s  d ng 

đất. 

Nh ng người làm chứng:  

1. Ông Phạm Văn  1 trình bày: C  B1 là em ruột của  ố  ng  1 là c  

Phạm Văn B3. C  B1 và c  B2 có 07 người con gồm  à Phạm Thị H2, ông 

Phạm Văn K,  à Phạm Thị H3,  ng Phạm Văn H4,  à Phạm Thị N1,  à Phạm 

Thị N2 và  ng Phạm Văn U. C  B1 và c  B2 c n sống có thổ đất thuộc th a 143 

tờ  ản đồ số 5 đã được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất. Khoảng năm 

1980 c  B1, c  B2 có   y dựng 04 gian nhà cấp 4 lợp ngói diện tích  ao nhiêu 

 ng kh ng  iết. Năm 2011 c  B2 chết thì 04 gian nhà cấp 4 ch  c n có 3 gian là 

do khoảng 2004-2009 ngôi nhà cấp 4 có 4 gian  ị  uống cấp được nhà nước hỗ 

trợ 04 triệu đồng để tu s a nhà c a. Ông đã  àn với  ng K nhận tiền để về tu s a 

nhà cho c  B1, nhưng  ng K kêu ít kh ng s a. Ông đã  àn với anh em ruột  ng, 

các con ông và ông U đã đứng ra tu s a nhà c a cho 02 c . Nguồn tiền dùng để 

s a ng i nhà là được nhà nước hỗ trợ 04 triệu đồng do  ng nhận và đã dùng hết 

vào việc s a ch a nhà. Việc s a ch a nhà là mua tre làm mái, lợp ngói   y c i 

tường cao lên và tháo dỡ 01 gian nhà r t lại thành 03 gian. Do hoàn cảnh 2 c  

B1 rất khó khăn nên mọi người ch  hỗ trợ mà kh ng lấy tiền c ng. Hiện nay 03 
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gian nhà cấp 4 kh ng c n do  ị mối mọt đã hư hỏng, mưa  ão làm sập một nóc 

nhà, hiện móng nhà còn nguyên. 

2. Ông Phạm Viết H5 trình bày: Ông H5 làm cán  ộ địa chính từ tháng 8 

năm 1998 đến tháng 10 năm 2010. Trong thời gian  ng làm địa chính c  B1 có 

th a đất khoảng 1000m
2
 thuộc th a 143 tờ  ản đồ số 5 đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất năm 1998. Khoảng cuối năm 2005 c  B1 và con dâu là 

Phùng Thị H1 có đến UBND  ã Bình Hòa trình bày nguyện vọng muốn sang tên 

đất thổ cư, ruộng hai l a cho vợ chồng  ng Phạm Văn U,  à Phùng Thị H1 đang 

  cùng c  B1, kèm theo đ n trình  ày nguyện vọng ghi ngày 10-5-2005 có ch  

k   ác nhận của  óm trư ng  óm 15 là  à Trần Thị T1. Sau khi nhận đ n  ng 

H5 đã hướng dẫn cho gia đình c  B1 hoàn thiện hồ s  tặng cho quyền s  d ng 

đất theo mẫu. Ông ch  hướng dẫn gia đình c  B1 làm hợp đồng tặng cho quyền 

s  d ng đất cho vợ chồng ông U, còn c  B1 có trực tiếp k  vào hợp đồng tặng 

cho hay không,  ng kh ng  iết và cũng kh ng k  trước mặt  ng. 

3. Ông Lại Văn R trình bày: Ông là hàng  óm của c  B1. C  B1 và c  B2 

chết năm nào  ng kh ng nhớ nhưng các c  có 7 người con gồm  à H2, ông K, 

bà H3, ông H4, bà N2 và bà N1. Kho c n sống c  B1 và c  B2 có 03 gian nhà 

mái lợp rạ   dưới lợp ngói. Do c  B1 tham gia kháng chiến chống Pháp nên 

được nhà nước hỗ trợ 04 triệu đồng để s a ch a nhà. Xã mời  ng K là con trai 

lên nhận, nhưng  ng K chê ít kh ng nhận, sau đó  ng Phạm Văn  1 là cháu con 

ông bác của c  B1 đã  uống  ã nhận 04 triệu đồng này. Sau đó,  ng  1 mời  ng 

K  àn  ạc để s a ch a nhà cho c  B1 nhưng  ng K kh ng làm vì số tiền kh ng 

đủ nên kh ng s a ch a được. Quá trình s a ch a nhà thì ông K không tham gia, 

còn ông U thì ốm, chủ yếu là  à H1 vợ  ng U và ông  1 đứng lên s a ch a có 

nhờ  ng s a ch a c  thể là   y tường cao lên, mái giàn tre, đóng rui  ằng tre lợp 

ngói đỏ. Nguồn tiền là khoản 04 triệu nhà nước hỗ trợ và con cháu ông  1 hỗ 

trợ nhưng vẫn thiếu, nên các  ng đã đến từng nhà hàng  óm để quyên góp cho 

đủ số tiền mua vật liệu, c n tiền c ng s a ch a nhà  ng kh ng lấy mà ủng hộ c  

B1. 

Khi c  B1 chết 03 gian nhà vẫn c n nhưng do dột nát, nhà  uống cấp mưa 

 ão nên đã sập, vợ chồng ông U, bà H1 đã thu dọn, nền móng cũ hiện nay vẫn 

còn. 

Ngày 17-10-2019 T a án tiến hành  em   t th m định tại chỗ th a đất đang 

tranh chấp có diện tích là 1.000m
2
. Kết quả định giá đất tranh chấp theo giá thị 

trường tại địa phư ng, đất   giá 700.000đ/1m
2
; đất vườn, đất ao có giá 

75.000đ/1m
2
; đất hai l a giá 50.000đ/1m

2
. 

Về phần   y dựng: Nhà mái  ằng khung  ê t ng cốt th p,   y tường 220; 

gạch tuylen, c ng trình ph  liền kết cấu khung nhà. Nền lát gạch men liên 

doanh, tường quy t v i, c a gỗ, nhà có  ố trí hệ thống điện nước. Phần   y 

dựng năm 2005. Diện tích   y dựng tầng 1 là 49m
2
, diện tích   y dựng là 26m

2
. 

Tổng giá trị là 232.251.300 đồng. Phần   y dựng năm 2016: Diện tích   y dựng 

là 22m
2
 có giá trị là 102.190.572 đồng. nhà   y tường gạch bi mái t n, nền láng 

v a  i măng   y dựng năm 2006 diện tích   y dựng 30m
2
 là 29.196.000 đồng. 
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Bếp   y tường gạch  i mái pro imăng nền v i s  diện tích 16m
2
 là 

7.162.650 đồng. Chuồng lợn   y tường gạch  i mái pro imăng nền v i s  diện 

tích 16,2m
2
 là 14.064.840 đồng. Tường   y gạch s  v i v a diện tích 35,2m

2
 là 

11.932.800 đồng. Hàng rào lưới th p B40 khung sắt góc diện tích 16,2m
2
 là 

1.934.280 đồng. mái t n chống nóng cột th p ống, kh ng   y tường diện tích 

14,7m
2
 là 3.598.560 đồng. Ngoài ra, c n một số c ng trình   y dựng, vật kiến 

tr c đã  uống cấp hư hại hoàn toàn kh ng c n giá trị s  d ng. 

Tại  ản án d n sự số 01/2020/DS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2020 của T a 

án nhân dân huyện Giao Thủy, t nh Nam  ịnh. Căn cứ vào  iều 122,  iều 127 

Bộ luật d n sự năm 2005;  iều 612,  iều 613,  iều 649,  iều 650,  iều 651,  

 iều 660 của Bộ luật D n sự năm 2015. 

         Tuyên  ố hợp đồng tặng cho quyền s  d ng đất và tài sản gắn liền với đất 

số 77/H TC ngày 06-11-2008 gi a c  Phạm Văn B1 và vợ chồng  ng Phạm 

Văn U bà Phùng Thị H1 là v  hiệu. 

         X  chấp nhận một phần yêu cầu kh i kiện của  ng Phạm Văn K. 

         Giao ông K được quyền s  d ng diện tích đất 400m
2
 trong đó đất   80m

2
, 

đất vườn 52m
2
, đất ao 220m

2
, đất hai l a 48m

2
. Vị trí phía T y giáp đường dong 

xóm dài 8,1m; phía  ông giáp thổ  ng U1 dài 6,6m; phía Bắc giáp thổ  ng S 

gồm 2 đoạn: đoạn 1 dài 13m, đoạn 2 dài 44,8m; phía Nam giáp đất của  ng U 

được chia dài 57,8m.  

Giao ông U được quyền s  d ng điện tích đất c n lại trong th a đất là 

600m
2
 trong đó đất   120m

2
, đất vườn 78m

2
, đất ao 330m

2
, đất hai l a 72m

2
. Vị 

trí phía T y giáp đường dong  óm dài 16,6m; phía  ông giáp thổ  ng L dài 

8,4m; phía Bắc giáp phần đất  ng K được chia dài 57,8 m; phía Nam giáp thổ  à 

H2 gồm 2 đoạn đoạn 1 dài 17,3m, đoạn 2 dài 39,5m. 

Ông K có nghĩa v  thanh toán cho  à H2, bà N1, bà N2 mỗi người 

19.700.000đ và có nghĩa v  thanh toán cho  ng U phần c ng trình vợ chồng ông 

U đã   y dựng trên đất chia cho  ng K gồm một phần nhà máy  ay  át, khu vực 

chăn nu i, tường rào; tổng là 17.000.000đ. Ông U có nghĩa v  thanh toán cho 

ông H4 19.700.000đ. Về chi phí th m định và định giá tài sản  ng K phải chịu 

4.872.000đ  ng K đã nộp. 

 Ngoài ra,  ản án s  th m c n tuyên án phí quyền kháng cáo của các đư ng 

sự, lãi suất chậm trả do chậm thi hành  ản án. 

Ngày 23-6-2020 bà H1 là người đại diện theo ủy quyền của  ị đ n và là 

người có quyền lợi nghĩa v  liên quan đến v  án kháng cáo toàn  ộ  ản án s  

th m với nội dung kh ng nhất trí với  ản án s  th m, gi  nguyên đất hợp pháp 

của  à và kh ng ph n chia theo phán    của T a án. 

Ngày 20-6-2020  ng Phạm Văn K kháng cáo  ản án s  th m, yêu cầu cấp 

ph c th m giải quyết nh ng việc sau đ y: Kh ng nhất trí trả cho  ị đ n 300m
2
; 

Bị đ n phải trả lại ng i nhà cho  ố mẹ mà  ị đ n đã phá; Bị đ n phải trải lại số 

tiền mà nguyên đ n đã nộp cho T a án là 4.720.000đ; Hủy sổ đỏ và trả lại tên 
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cho  ố mẹ  ng để người được thừa kế chuyển m c đích s  d ng; Bị đ n phải trả 

lại mặt  ằng cho  ng.  ề nghị T a án  em   t lại thủ t c hợp đồng tặng. 

Quyết định kháng nghị số 01/Q KNPT-VKS-DS ngày 26-6-2020 của Viện 

kiểm sát huyện Giao Thủy, t nh Nam  ịnh kháng nghị  ản án  ản án d n sự số 

01/2020/DS-ST ngày 12 tháng 6 năm 2020 của T a án huyện Giao Thủy, t nh 

Nam  ịnh với nội dung: C  B1 và c  B2 chết kh ng để lại di ch c, các c  có 07 

người con nên mỗi đồng thừa kế được hư ng là 1/7 di sản thừa kế. Cấp s  th m 

nhận định vợ chồng ông U, bà H1 có c ng sức t n tạo thổ đất, ph  dưỡng  ố mẹ, 

nên tách 1phần di sản thừa kế là 30% tư ng đư ng với 300m
2
 cho vợ chồng ông 

U là kh ng phù hợp ảnh hư ng đến quyền lợi của các đư ng sự khác.  ề nghị 

cấp ph c th m   t    theo hướng ph n tích trên để  ảo vệ quyền lợi cho đư ng 

sự. 

Tại phiên t a ph c th m,  ng Phạm Văn K gi  nguyên kháng cáo và trình 

bày đề nghị vợ chồng ông U phải trả c ng cho  ng 5 năm đi kiện mỗi năm 5 

triệu đồng và số tiền vợ chồng ông U đã trồng H1 màu trên đất và  ng nhất trí 

với lời trình  ày của  à H thuộc Trung t m trợ gi p pháp l  nH5 nước t nh Nam 

 ịnh. 

Bà H thuộc Trung t m trợ gi p pháp l  nhà nước t nh Nam  ịnh trình  ày: 

Cấp s  th m cho rằng vợ chồng ông U có c ng quản l  gìn gi  di sản nên cắt 

30% di sản của c  B1 và c  B2 để lại cho vợ chồng ông U làm ảnh hư ng đến 

kỷ phần của các đồng thừa kế khác. Về hợp đồng tặng cho quyền s  d ng đất 

không có ch  k  của c  B2, ch  k  của c  B1 do bà H1 k  thay nên hợp đồng 

tặng cho là v  hiệu.  ối với số tiền chi phí th m định và định giá ông K đề nghị 

Hội đồng   t     em   t vì  ng K kh ng tự nguyện nộp khoản tiền này.  ề nghị 

Hội đồng   t    căn cứ khoản 2  iều 308BLTTDS s a  ản án s  th m. 

Bà H1 gi  nguyên đ n kháng cáo và trình  ày khoảng năm 2006-2007 c  

B1 được nhà nước hỗ trợ khoảng 04 triệu đồng,  ã mời gia đình lên nhận tiền 

nhưng  ng K kh ng lên nhận và kh ng tham gia s a ch a nhà cho c  B1 mà ông 

Phạm Văn  1 là cháu con  ng  ác c  B1 đến nhận tiền và cùng  à, hàng xóm 

s a ch a nhà cho c  B1. Việc s a ch a nhà c  B1 đã thu lại thanh 03 gian, sau 

khi c  B1 c  B2 chết nhà  ị hư hỏng  uống cấp do gió bão đã làm sập một bên 

hồi nên vợ chồng  ng đã thu dọn lại hiện vẫn c n móng nhà. Bà kh ng nhất trí 

với quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát huyện Giao thủy. 

Ông Lại Văn R trình bày: Ông là H5ng  óm của  ng K và ông U. Khi c  

B1 c n sống c  B1 được Nhà nước hỗ trợ 04 triệu đồng  ng K kh ng nhận,  ng 

Phạm Văn  1 là cháu con ông bác của c  B1 đã nhận 04 triệu. Khi s a ch a nhà 

cho c  B1 thì ông K kh ng tham gia s a ch a, quá trình s a ch a nhà cho c  B1 

đã thu lại thành 03 gian lợp ngói, nguồn tiền là số tiền hỗ trợ 04 triệu đồng và 

con cháu ông  1 hỗ trợ và hàng  óm hỗ trợ, c n  ng R ch  hỗ trợ c ng mà 

kh ng lấy tiền. Căn nhà 03 gian hiện nay kh ng c n do  ị  uống cấp, hư hỏng 

và do  ão gió  ị sập. 

Kiểm sát viên - Viện kiểm sát t nh Nam  ịnh phát  iểu   kiến: Về tố t ng,  

quá trình giải quyết v  án tại cấp ph c th m, Th m phán và Hội đồng   t    đã 
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tu n theo các quy định Bộ luật tố t ng d n sự. Các đư ng sự chấp hành đ ng các 

quy định pháp luật tố t ng d n sự, quyền lợi của các đư ng sự được  ảo đảm. 

Về đường lối giải quyết v  án, có căn cứ chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm 

sát nh n d n huyện Giao Thủy, chấp nhận một phần kháng cáo của  ng K và 

kh ng chấp nhận kháng cáo của  à H1, đề nghị Hội đồng   t    căn cứ khoản 2 

 iều 308 BLTTDS, s a  ản án s  th m. Án phí giải quyết theo pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  v  án được  em 

  t tại phiên toà căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng   t      t 

kháng cáo và kháng nghị của Viện kiểm sát nh n d n huyện Giao Thủy:  

[1] Về tố t ng: Ông Phạm Trung H4 có văn  ản  in vắng mặt tại phiên t a 

do T a án các cấp tổ chức,  à Phạm Thị N1 và  à Phạm Thị N2 có văn  ản ủy 

quyền cho  ng K và ông K đã th ng  áo cho  à N1, bà N2 về các phiên t a ph c 

th m nhưng đều vắng mặt. Căn cứ khoản 3  iều 296 Bộ luật tố t ng d n sự, Hội 

đồng   t    tiến H5nh   t    vắng mặt họ. 

[2] Về nội dung: C  B1 chết năm 2013, mẹ là c  Cao Thị B2 chết năm 

2011 các c  chết kh ng để lại di ch c. Các c  S được 07 người con gồm  à 

Phạm Thị H2;  à Phạm Thị H3;  ng Phạm Văn H4;  à Phạm Thị N1;  à Phạm 

Thị N2;  ng Phạm Văn U và  ng Phạm Văn K.  

[3] Các đư ng sự đều thống nhất c  B1 và c  B2 chết có để lại thổ đất có 

tổng diện tích 1000m
2
 đã được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất năm 

1998 gồm đất   200m
2
, đất vườn 130m

2
, ao 550m

2
 và đất hai lúa 120m

2
 thuộc 

th a số 143, tờ  ản đồ số 5.  

[4] Về tài sản trên đất: Khi các c  c n sống đã   y dựng nhà ngôi nhà ngói 

4 gian diện tích 50m
2
, nhưng sau đó do nhà dột nát và c  B1 được Nhà nước trợ 

cấp 04 triệu đồng, thì  ng Phạm Văn  1 là cháu họ c  B1 cùng bà H1 là vợ  ng 

U và hàng xóm cùng con cháu đã hỗ trợ c ng sức và một phần tiền để s a sang 

thu ngôi nhà 04 gian thanh 03 gian lợp ngói. Khi c  B1 và c  B2 chết 03 gian 

nhà lợp ngói dùng thờ c ng, sau đó do nhà hư hỏng  uống cấp, do  ão gió ngôi 

nhà  a gian đã sập một  ên hồi, nên vợ chồng ông U, bà H1 đã tháo dỡ thu dọn, 

hiện tại ch  c n móng nhà. Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá ngày 

17-10-2019 thì móng nhà đã hư hỏng kh ng c n giá trị s  d ng. Như vậy, về tài 

sản trên đất Hội đồng   t     ác định sau khi c  B2 và c  B1 chết trên đất có 

ngôi nH5 03 gian lợp ngói nhưng do nhà  uống cấp, hư hỏng  ão gió đã  ị sập 

một phần hồi nH5 và đã được thu dọn hiện ch  c n móng nhà, nhưng kh ng có 

giá trị s  d ng, do vậy việc  ng K kháng cáo yêu cầu ông U và bà H1 phải kh i 

ph c lại ng i nhà sau khi c  B1 và c  B2 chết để lại kh ng được chấp nhận. 

[5] Theo lời trình  ày của  à H1,  ố mẹ chồng đã cho vợ chồng  à thổ đất. 

Năm 2008 c  B1 đã cùng  à H1 lên Ủy  an  ã Bình Hòa để làm thủ t c tặng 



9 
 

cho quyền s  d ng đất, do c  B1 già kh ng k  được đã  ảo  à H1 k  thay trước 

sự chứng kiến của Ủy  an  ã. Theo lời khai của  ng Phạm Viết H5 là cán  ộ địa 

chính xã, thời điểm năm 2008 cũng  ác nhận c  B1 cùng bà H1 lên Ủy  an  ã 

làm thủ t c tặng cho quyền s  d ng đất, ông ch  hướng dẫn cho gia đình c  B1 

làm hợp đồng tặng cho, còn c  B1 có ký vào hợp đồng hay kh ng  ng không 

 iết. Như vậy, hợp đồng tặng cho quyền s  d ng đất gi a c  B1 và vợ chồng 

ông U đã được lập thành văn  ản, có chứng thực của Ủy  an  ã Bình Hòa và vợ 

chồng ông U đã được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất năm 2009, tuy 

nhiên c  B1 và c  B2 kh ng k  vào hợp đồng tặng cho quyền s  d ng đất, do 

vậy hợp đồng tặng cho v  hiệu nên vợ chồng ông U, bà H1 phải trả lại diện tích 

đất cho c  B1, c  B2.  

[6] Quá trình giải quyết v  án  ng H4 trình  ày khi c  B1, c  B2 c n sống 

có nói miệng cho  ng H4 diện tích đất 04 gian nhà lợp ngói, nhưng  ng H4 

kh ng có tài liệu chứng cứ chứng minh, việc tặng cho ch  nói miệng kh ng phù 

hợp quy định của pháp luật nên kh ng có căn cứ chấp nhận lời trình  ày của  ng 

H4. 

[7] Về yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền s  d ng đất: X t thấy ông U 

và bà H1 được cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng 1000m
2 
 ao gồm đất  , đất 

vườn, đất ao và đất hai l a vào ngày 08-10-2009, do hợp đồng tặng cho quyền 

s  d ng đất gi a c  B1, c  B2 và ông U, bà H1 ngày 06-11-2008  ị v  hiệu như 

ph n tích tại phần trên. Căn cứ vào m c 2 phần II c ng văn số 64/TANDTC-PC 

ngày 03-4-2019 quy định “Khi giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền s  d ng đất, hợp đồng tặng cho quyền s  d ng đất mà hợp đồng đó  ị v  

hiệu, nhưng người nhận chU nhượng quyền s  d ng đất đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất...thì kh ng đưa c  quan có th m quyền trong việc cấp 

giấy tham gia tố t ng và kh ng cần hủy giấy chứng nhận cấp cho người nhận 

chU nhượng. Chính vì vậy, cấp s  th m kh ng hủy giấy chứng nhận quyền s  

d ng đất cấp ngày 08-10-2009 mang tên hộ  ng Phạm Văn U và  à Phùng Thị 

H1 là phù hợp quy định pháp luật.  

[8] Tuy nhiên, do việc cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng cho ông U và 

bà H1 kh ng đ ng theo pháp luật, nên cần thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho 

ông U và bà H1 số AO 846642 ngày 08-10-2009 để cấp lại giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất theo quyết định của  ản án. 

[9] C  B1 và c  B2 chết kh ng để lại di ch c nên di sản là 1000m
2
 đất 

được chia thừa kế theo pháp luật. C  B1 và c  B2 S được 07 người con và vợ 

chồng ông U, bà H1   cùng c  B1 và c  B2 từ năm 1995 có c ng trong việc 

quản l , gi  gìn đất, nên ông U được hư ng thêm 01 kỷ phần thừa kế. Như vậy, 

mỗi kỷ phần thừa kế được hư ng là 1000 : 8 = 125m
2
 đất trị giá là 24.625.000đ; 

c  thể  ng K được hư ng là 125m
2
 đất trị giá là 24.625.000đ, bà H2 được hư ng 

là 125m
2
 đất trị giá là 24.625.000đ, bà H3 được hư ng là 125m

2
 đất trị giá là 

24.625.000đ, ông H4 được hư ng là 125m
2
 đất trị giá là 24.625.000đ, bà N1 



10 
 

được hư ng là 125m
2
 đất trị giá là 24.625.000đ, bà N2 được hư ng là 125m

2
 đất 

trị giá là 24.625.000đ, ông U được hư ng là 250m
2
 đất trị giá là 49.250.000đ.  

[10] Quá trình giải quyết v  án  à H3 nhường kỷ phần được hư ng cho  ng 

U và kh ng yêu cầu  ng U thanh toán giá trị, nên kỷ phần  ng U được hư ng là 

375m
2
 đất. 

[11] Về chia hiện vật, các con của c  B1 và c  B2 cư tr  tại nhiều t nh khác 

nhau và đều có chỗ   ổn định, cấp s  th m xem   t nhu cầu s  d ng đất thực tế 

đã chia cho  ng K được quyền s  d ng 400m
2
 đất (gồm 80m

2
 đất  , đất vườn 

52m
2
 , đất ao 220m

2
 , đất hai l a 48m

2
) và chia cho ông U được quyền s  d ng 

600m
2
 đất (gồm 120m

2 
đất  , đất vườn 78m

2
, đất ao 330m

2
, đất hai l a 72m

2
) và 

ông K, ông U phải thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho các đư ng sự khác 

trong v  án là phù hợp. Sau khi,   t    s  th m các đư ng sự kh ng kháng cáo 

trừ  ng K và ông U bà H1. Do vậy, cấp ph c th m gi  nguyên về chia hiện vật 

như án s  th m. C  thể: Chia cho ông K được quyền s  d ng 400m
2
 đất gồm 

80m
2
 đất     700.000đ/m

2
 = 56.000.000đ, đất vườn 52m

2
 x 75.000/m

2
 = 

3.900.000đ, đất ao 220m
2
 x 75.000/m

2
 = 16.500.000đ, đất hai l a 48m

2
  x 

50.000đ /m
2
 = 2.400.000đ tổng là 78.800.000đ và ông K phải thanh toán giá trị 

chênh lệch tài sản cho bà H2 là 24.625.000đ, thanh toán giá trị chênh lệch tài 

sản cho bà N1 là 24.625.000đ, thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho bà N2 là 

4.832.500đ. 

 [12] Chia cho ông U được quyền s  d ng 600m
2
 đất gồm 120m

2 
đất     

700.000đ/m
2
 = 84.000.000đ, đất vườn 78m

2
   75000đ/m

2
 = 5.850.000đ, đất ao 

330m
2
   75000đ/m

2
 = 24.750.000đ, đất hai l a 72m

2
   50.000đ /m

2
 = 

3.600.000đ, tổng là 118.200.000đ và ông U phải thanh toán giá trị chênh lệch tài 

sản cho  ng H4 là 24.625.000đ, thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho bà N2 

là 19.792.500đ, do bà H3 nhường kỷ phần được hư ng cho ông U và không yêu 

cầu  ng U thanh toán  ằng giá trị, nên ông U kh ng phải thanh toán giá trị 

quyền s  d ng đất đối với  à H3. 

         [13] Về chi phí th m định định giá tài sản: Toàn  ộ chi phí  em   t th m 

định tại chỗ và định giá tài sản do ông K tạm ứng và đã chi phí hết 4.872.000đ, 

theo quy định tại  iều 157,  iều 165 Bộ luật tố t ng d n sự thì số tiền 

4.872.000đ mỗi kỷ phần thừa kế phải chịu là  4.872.000đ : 8 = 609.000đ, c  thể 

ông K phải chịu là 609.000đ,  à H2 phải chịu là 609.000đ,  ng H4 phải chịu là 

609.000đ,  à N1 phải chịu là 609.000đ,  à N2 phải chịu là 609.000đ,  à H3 phải 

chịu là 609.000đ. Do quá trình giải quyết v  án  à H3 nhường kỷ phần cho ông 

U và ông U được hư ng thêm 01 suất kỷ phần thừa kế nên ông U phải thanh 

toán cho ông K là 609.000đ   3 = 1.827.000đ;  à H2, ông H4, bà N1, bà N2 mỗi 

người phải thanh toán cho ông K là 609.000đ.  
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[14] Từ nh ng ph n tích trên, Hội đồng   t      t thấy có căn cứ chấp 

nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nh n d n huyện Giao Thủy và chấp nhận 

một phần kháng cáo của  ng K và kh ng chấp nhận kháng cáo của  à H1. 

[15] Án phí d n sự ph c th m: Do s a  ản án s  th m nên đư ng sự 

kháng cáo kh ng phải nộp án phí d n sự ph c th m. 

[16] Án phí d n sự s  th m: Do  ng K là người cao tuổi và có đ n  in 

miễn án phí d n sự s  th m nên căn cứ điểm đ khoản 1  iều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và s  d ng án phí và lệ phí t a án, Hội đồng   t 

   miễn án phí d n sự cho  ng K. 

[17]  Ông U phải nộp án phí d n sự s  th m là 3.689.000đ;  à H2, ông H4, 

bà N2 và bà N1 mỗi người phải nộp án phí d n sự s  th m là 1.231.000đ.  

[18] Các quyết định khác của  ản án s  th m kh ng có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị cấp ph c 

th m kh ng  em   t giải quyết. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2  iều 308,  iều 157,  iều 165 Bộ luật tố t ng d n sự,  iều 

128,  iều 137,  iều 467 Bộ luật d n sự năm 2005;  iều 612,  iều 613,  iều 

623,  iều 651,  iều 660 Bộ luật D n sự năm 2015, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nh n d n huyện Giao Thủy và 

chấp nhận một phần kháng cáo của  ng Phạm Văn K và kh ng chấp nhận kháng 

cáo của  à Phùng Thị H1. S a  ản án s  th m. 

        2. X  chấp nhận một phần yêu cầu kh i kiện của  ng Phạm Văn K. 

        3. Tuyên  ố hợp đồng tặng cho quyền s  d ng đất và tài sản gắn liền với 

đất số 77/H TC ngày 06-11-2008 gi a c  Phạm Văn B1 với vợ chồng ông 

Phạm Văn U và  à Phùng Thị H1 v  hiệu. 

Chia cho  ng Phạm Văn K được quyền s  d ng diện tích đất 400m
2
 trong 

đó đất   80m
2
, đất vườn 52m

2
, đất ao 220m

2
, đất hai l a 48m

2
. Có vị trí phía T y 

giáp đường dong  óm dài 8,1m; phía  ông giáp thổ  ng U1 dài 6,6m; phía Bắc 

giáp thổ  ng S gồm các đoạn dài 13m và 1,9m và  44,8m; phía Nam giáp đất của 

ông U được chia dài 57,8m. Có s  đồ kèm theo.  

Buộc  ng Phạm Văn U và  à Phùng Thị H1 phải có trách nhiệm giao 

400m
2
 đất có vị trí nêu trên cho  ng Phạm Văn K. 



12 
 

Ông K có nghĩa v  thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho  à H2 là 

24.625.000đ và có nghĩa v  thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho  à N1 là 

24.625.000đ và có nghĩa v  thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho  à N2 là 

4.832.500đ. 

 Ông K có nghĩa v  thanh toán cho  ng U và bà H1 giá trị phần c ng trình 

ông U, bà H1 đã   y dựng trên đất chia cho  ng K gồm một phần nhà máy xay 

 át, khu vực chăn nu i, tường rào; tổng giá trị là 17.000.000đ (mười  ảy triệu 

đồng). 

Chia cho ông Phạm Văn U được quyền s  d ng diện tích là 600m
2
 trong đó 

đất   120m
2
, đất vườn 78m

2
, đất ao 330m

2
, đất hai l a 72m

2
. Có vị trí phía T y 

giáp đường dong  óm dài 16,6m; phía  ông giáp thổ  ng L dài 8,4m; phía Bắc 

giáp phần đất  ng K được chia dài 57,8 m; phía Nam giáp thổ  à H2 gồm các 

đoạn dài 17,3m và 10,3m và 39,5m. Có s  đồ kèm theo. 

Ông U có nghĩa v  thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho  ng H4 là 

24.625.000đ và có nghĩa v  thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho  à N2 là 

19.792.500đ. 

Kiến nghị với c  quan nhà nước có th m quyền thu hồi giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất đã cấp số AO 846642 ngày 08-10-2009 mang tên chủ hộ  ng 

Phạm Văn U và  à Phùng Thị H1 để cấp lại giấy chứng nhận quyền s  d ng đất 

theo quyết định của  ản án. Hiện tại giấy chứng nhận quyền s  d ng đất nêu 

trên đang do Phạm Văn U và  à Phùng Thị H1 quản l .                             

Các đư ng sự liên hệ với c  quan nhà nước có th m quyền để  in cấp lại 

giấy chứng nhận quyền s  d ng đất theo quyết định của  ản án và theo quy định 

của pháp luật. 

 4. Về chi phí th m định và định giá tài sản: Ông U phải thanh toán cho  ng 

K là 1.827.000đ;  à H2, ông H4, bà N1 và bà N2 mỗi người phải thanh toán cho 

ông K là 609.000đ.  

5. Án phí d n sự ph c th m: Bà H1 kh ng phải nộp hoàn lại cho  à H1 số 

tiền đã nộp tạm ứng án phí d n sự ph c th m là 300.000đ theo  iên lai số 

0003696 ngày 25-6-2020 của Chi c c thi hành án d n sự huyện Giao Thủy.  

6. Án phí d n sự s  th m: Miễn án phí d n sự s  th m cho  ng K. Ông U 

phải nộp án phí d n sự s  th m là 3.689.500đ;  à H2, ông H4, bà N2 và bà N1 

mỗi người phải nộp án phí d n sự s  th m là 1.231.000đ.  

         Kể từ ngày  ản án của T a án có hiệu lực pháp luật, có đ n yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án  ong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án c n phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền c n phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2  iều 468 Bộ 

luật D n sự. 
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Trong trường hợp  ản án được thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật thi 

hành án d n sự thì người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại  iều 30 

Luật thi hành án d n sự. 

Bản án ph c th m có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơ    ậ   
- Các đư ng sự; 

- VKSND t nh Nam  ịnh; 

- TAND huyện Giao Thủy; 

- Chi c c THADS huyện Giao Thủy;  

- Hồ s  v  án; 

- Lưu VT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 
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